Họ và tên:…………………………………

PHIẾU BÀI TẬP

TOÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Gấp số 3 lên 6 lần thì được: 
         A. 3
                 B. 6


  C. 18 

     D. 2
Câu 2. Giá trị biểu thức 95 - (105 - 67) là: 
	A. 75
	B. 53
	C. 77
	D. 57


Câu 3. ( 0,5 điểm) Khoanh vào ý sai:

     A. Hình lập phương là hình gồm 6 mặt, 8 cạnh và 12 đỉnh  
     B. Hình lập phương là hình gồm 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh

     C. Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau

     D. Hình lập phương và hình chữ nhật đều có 6 mặt.
Câu 4.  
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, .của 32 ml  là :
	A. 5 ml 
	    B. 8 
	    C. 7ml
	   D. 8ml
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Câu 5. Cho số 387.  Giá trị của chữ số 3 là:

            A. 3                            B. 30                       C.300                      D. 3000
 Câu 6. Cho  1m = …. mm 
         Số cần điền vào chỗ chấm là:
	        A. 100 mm
	      B. 1000 mm
	    C. 10 mm
	         D. 1000


	  Câu 7. Số tam giác có trong hình bên là: 

    A.  7        B. 6           C. 5            D. 4
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Câu 8. Bạn An chia đều 76 hạt giống cho 4 tổ để trồng cây. Số hạt giống mỗi tổ nhận được là:
	  A. 18 hạt giống
	B. 19 hạt giống 
	C.  20 hạt giống
	D.  21 hạt giống


Câu 9. Các số cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái sang phải là:
                                  gấp …....lần                      thêm.. ….đơn vị                 

A. 7; 8                           B. 8; 7                           C. 7; 7                             D. 8; 8

Câu 10. Nước đang sôi có nhiệt độ là:
A. 34oC                          B. 18oC                             C. 36oC                    D. 100oC      
PHẦN II: TỰ LUẬN 
Bài 1. Đặt tính rồi tính (làm vở)
	317+ 145
	621 - 208
	105 × 6
	215 : 5


Bài 2. Tìm thành phần chưa biết 
	684 :        = 6
………………………
	                       :  8 = 21
………………………


Bài 3. Tính giá trị biểu thức (làm vở)
	 420 – 35 x 7
	   48 x 5 : 6
	32 x ( 9 – 4 )


Bài 4. Tích của hai số bằng 336, nếu giảm thừa số thứ nhất đi 4 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới bằng bao nhiêu? (làm vở)
TIẾNG VIỆT
Câu 1. Đặt câu khiến để yêu cầu bạn của mình giữ trật tự trong giờ học. 
……………………………………………………………………………………

Câu 2. Câu: “Đàn ngỗng dạo chơi trên đồng cỏ xanh rờn, rộng mênh mông.” có mấy từ chỉ đặc điểm? 
A. Một từ. Đó là từ: ................................................................................................
B. Hai từ. Đó là các từ: ..........................................................................................
C. Ba từ. Đó là các từ: ...........................................................................................

Câu 3. Câu văn nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
A. Đồng cỏ rộng mênh mông như một tấm thảm xanh khổng lồ.

B. Ngỗng mẹ rất yêu con.

C. Ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi.
D. Ngỗng mẹ dang đôi cánh che phủ đàn con của mình.
Câu 4. Trái nghĩa với từ “to lớn” là từ:
	A. Khỏe mạnh.
	B. To cao.

	C. Nhỏ bé.
	D. Mạnh mẽ.


Câu 5. Chuyển câu kể sau  “Kiến bò vào tai Sư Tử.”  thành câu hỏi.        
…………………………………………………………………………………… 
Câu 6. Viết một câu có hình ảnh so sánh để tả về 1 đồ vật.
…………………………………………………………………………………….
Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu có hình ảnh so sánh
    a. Chú mèo nhà em……………………………………………………….
    b. Những chậu hoa hồng…………………………………………………

    c. Chiếc ba lô …………………………………………………………….
Câu 8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

    a. Chúng em đã học bài làm bài và trực nhật lớp sạch sẽ.

    b. Các bạn nam đều thích chơi đá bóng đá cầu.
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